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THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc xử lý

nợ bị thiệt hại và cho vay vốn khôi phục và phát triển

sản xuất theo Quyết định số 985/TTg ngày 20-11-1997

của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả

cơn bão số 5 (LINDA) cho các tỉnh ven biển Nam bộ và Nam Trung bộ

Để thực hiện Quyết định số 985/TTg ngày 20-11-1997, bản số 6075/KTN ngày 28-11-1997 và

Thông báo số 140/TB ngày 4-12-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả

cơn bão số 5, khôi phục và phát triển sản xuất cho các tỉnh ven biển Nam bộ và Nam Trung

bộ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc xử lý nợ cho vay bị thiệt hại và tiếp tục

cho vay vốn để khôi phục và phát triển sản xuất như sau:

 

I. VỀ XỬ LÝ NỢ VAY BỊ THIỆT HẠI DO CƠ BÃO SỐ 5

1. Gia hạn nợ: Căn cứ vào điều tra thiệt hại quy định tại Điều 1 Quyết định số 985/TTg ngày

20-11-1997 của Thủ tướng Chính phủ, các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát

triển, Ngân hàng phục vụ người nghèo, Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là Ngân hàng) cho

gia hạn nợ đối với các khoản nợ vay liên quan đến thiệt hại của hộ gia đình, doanh nghiệp vay

vốn. Cụ thể là nợ vay Ngân hàng không bị thiệt hại nhưng các hộ gia đình và doanh nghiệp có

thiệt hại về người và tài sản khác dẫn đến khó khăn chưa trả được nợ vay đúng hạn, nếu người

vay có yêu cầu thì cho gia hạn nợ theo chế độ hiện hành quy định về gia hạn nợ.

2. Khoanh nợ: Các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển,

Ngân hàng phục vụ người nghèo, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở làm thủ tục đề nghị khoanh nợ

đối với các khoản nợ cho vay bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. Thủ tục, hồ sơ khoanh nợ

được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Tài chính số
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11/TC-NHNN ngày 22-8-1994. Việc khoanh nợ sẽ tính từ ngày 1-11-1997 (bão số 5 xảy ra

ngày 2-11-1997), nợ trong thời gian đề nghị khoanh tạm thời chưa tính và thu lãi. Chi nhánh

Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (nơi bị ảnh hưởng trực tiếp cơn bão số 5) hướng dẫn các

Quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ đề nghị khoanh nợ và tổng hợp chung trên địa bàn.

Hồ sơ đề nghị khoanh nợ của các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và

phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín

dụng) chậm nhất ngày 15-1-1998 để tổng hợp. Liên Bộ Ngân hàng Nhà nước - Tài chính sẽ

tiến hành phúc tra một số đơn vị tại một số địa phương làm cơ sở để xét duyệt khoanh nợ.

Riêng đối với nợ khoanh của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước sẽ thống

nhất với Bộ Tài chính xác định nguồn vốn ngân sách hỗ trợ về số lãi không thu trong thời gian

khoanh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Vụ Tín dụng có trách nhiệm tổng hợp, cùng với Bộ Tài chính kiểm tra và trình Liên Bộ xét

duyệt khoanh nợ của các Ngân hàng và Quỹ tín dụng nhân dân.

3. Trong số nợ đề nghị được khoanh, nếu các khoản nợ bị thiệt hại mà người vay hoàn toàn

không có khả năng trả nợ, thì Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát

triển tổng hợp (hồ sơ như đối với nợ đề nghị khoanh) có ý kiến đề nghị xoá nợ bằng văn bản

của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ tín dụng). Vụ Tín dụng

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo

Thủ tướng Chính phủ về biện pháp xử lý đối với loại nợ này.

 

II. TIẾP TỤC CHO VAY VỐN ĐỂ KHÔI PHỤC VÀ

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Theo quy định tại Quyết định số 985/TTg và văn bản 6075/KTN của Thủ tướng Chính phủ

giao cho các Ngân hàng quốc doanh cho vay bằng 2 loại vốn để khôi phục và phát triển sản

xuất sau cơn bão số 5 là: cho vay ưu đãi theo đối tượng chỉ định trong phạm vi số vốn 2000 tỷ

đồng và cho vay bình thường bằng vốn huy động của các Ngân hàng theo chế độ hiện hành.

 

A. LOẠI CHO VAY VỐN ƯU ĐÃI



1. Chỉ định Ngân hàng cho vay: giao cho các Ngân hàng quốc doanh: Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu

tư và phát triển thực hiện việc cho vay số vốn ưu đãi để khắc phục hậu quả cơn bão số 5 theo

các đối tượng được Thủ tướng Chính phủ quy định.

2. Nguồn vốn để cho vay: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng giành

2000 tỷ đồng cho vay ưu đãi với lãi suất thấp đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng trực tiếp

của cơn bão số 5, trong đó gồm:

1000 tỷ đồng do các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển tự

huy động trong dân cư và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

1000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước cho vay đối với các Ngân hàng Thương mại quốc

doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, thời hạn 5 năm. Mức cho vay đối với từng Ngân hàng

căn cứ vào nhu cầu cho vay của Ngân hàng đó trong phạm vi chỉ tiêu được phân bổ cho vay

ưu đãi.

3. Việc phân bổ chỉ tiêu vốn cho vay ưu đãi: Trong phạm vi chỉ tiêu nguồn vốn cho vay ưu đãi

do Thủ tướng Chính phủ quy định 2.000 tỷ đồng được phân bổ cho các tỉnh, thành phố tuỳ

theo mức độ thiệt hại và phân theo hệ thống các Ngân hàng quốc doanh được chỉ định cho

vay.

a. Trên cơ sở kết quả điều tra thiệt hại, Uỷ ban Nhân dân tỉnh lập kế hoạch sơ bộ yêu cầu vốn

cho vay (có phân theo từng chi nhánh Ngân hàng Thương mại) gửi Ngân hàng Nhà nước

Trung ương như điểm 3 Thông báo 140/TB ngày 4-12-1997 của Chính phủ quy định (gửi trực

tiếp cho Vụ Nghiên cứu kinh tế, số FAX: 04.8240132) chậm nhất ngày 18-12-1997. Ngân

hàng Nhà nước Trung ương cân đối và phân bổ nguồn vốn cho vay ưu đãi cho các Ngân hàng

quốc doanh được chỉ định cho vay và cho các tỉnh, thành phố theo mức độ thiệt hại trong

phạm vi 2000 tỷ đồng, thông báo chỉ tiêu cho vay cho các Ngân hàng, các tỉnh, thành phố và

các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

b. Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ chỉ tiêu vốn tự huy động và vốn vay Ngân hàng Nhà nước

trong phạm vi 2000 tỷ đồng để các Ngân hàng quốc doanh cho vay; tỷ lệ giữa 2 loại vốn của

từng Ngân hàng phù hợp với mức độ cho vay và điều kiện cụ thể của mỗi Ngân hàng.



Trong khi chờ kết quả điều tra thiệt hại và nhu cầu vay của các tỉnh, thành phố để tổng hợp

phân bổ chi tiêu vốn chính thức, các Ngân hàng quốc doanh được chỉ định triển khai cho vay

theo mức vốn được Ngân hàng Nhà nước đã tạm ứng vốn cho các Ngân hàng và tạm phân bổ

một phần chỉ tiêu để đáp ứng nhu cầu cho vay kịp thời.

4. Đối tượng cho vay: Số vốn 2000 tỷ đồng dùng cho vay ưu đãi để khôi phục các đối tượng

bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 6, Điều 12

của Quyết định 985/TTg ngày 20-11-1997; điểm 1 văn bản 6075/KTN ngày 28-11-1997 và

điểm 3 Thông báo 140/TB ngày 4-12-1997, cụ thể là các đối tượng sau:

Sửa chữa, đóng mới tàu, thuyền, mua sắm ngư lưới cụ đã bị hư hỏng, chìm hoặc mất mát.

Khôi phục về thiệt hại các dàng đáy, hàng khơi, các ao, đầm nuôi tôm bị hư hỏng, thiệt hại.

Các đối tượng được vay ưu đãi phải là các đối tượng trước đây đã có nhưng bị thiệt hại do cơn

bão số 5 gây ra, cần được khôi phục lại; đối với đóng mới để thay cho tàu thuyền đã bị chìm,

mất mát, hỏng nặng không thể sửa chữa được thì được nâng cấp về loại tàu, thuyền có công

suất lớn hơn trước từ 90 CV trở lên để phát triển đánh bắt xa bờ. Không dùng vốn cho vay ưu

đĩa này để cho vay đối với các đối tượng khác ngoài quy định trên đây.

5. Lãi suất cho vay:

Cho vay ngắn hạn: 0,5%/tháng;

Cho vay trung hạn: 0,6%/tháng;

Lãi suất nợ quá hạn được tính theo tỷ lệ quy định chung phù hợp với từng thời kỳ do Thống

đốc Ngân hàng Nhà nước công bố.

6. Thời hạn cho vay:

Cho vay ngắn hạn: Căn cứ vào thời gian chu chuyển vốn của đối tượng vay để cho vay nhưng

tối đa là 12 tháng. Cho vay ngắn hạn chỉ áp dụng đối với các đối tượng: sửa chữa nhỏ tàu,

thuyền, ngư lưới cụ bị hư hỏng mức độ thấp; khôi phục các dàng đáy, hàng khơi, các ao, đầm

nuôi tôm bị hư hỏng, thiệt hại.

Cho vay trung hạn: Căn cứ vào chu chuyển vốn của đối tượng vay và khả năng hoàn vốn để

cho vay nhưng tối đa là 5 năm. áp dụng đối với các đối tượng: đóng mới tàu, thuyền do bị

chìm, mất tích hoặc hỏng nặng không thể sửa chữa được: tàu, thuyền, ngư lưới cụ, bị hỏng

nặng cần sửa chữa lớn.


